
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:           /QĐ-SGD&ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày           tháng 4 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2024-2025 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ 

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc giao nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch vốn ngân 

sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2024-2025 của UBND các huyện, 

thị, thành và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (công lập, ngoài công lập); 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2024-2025 đối 

với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành; các trường trung học phổ thông, 

trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú; Trung tâm 

GDNN-GDTX, Trung tâm KTTH-HN tỉnh, Trung tâm GDTX tỉnh (Chi tiết chỉ tiêu 

theo các Phụ lục đính kèm Quyết định này). 

 Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2024-2025 

được giao, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm tham mưu với uỷ 

ban nhân dân huyện, thị, thành tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

giáo dục năm học 2024-2025 đối với các đơn vị trực thuộc trên địa bàn. Thủ 

trưởng các đơn vị nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn, 

kiểm tra,... theo thẩm quyền.    

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, trưởng các phòng thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo; các phòng giáo dục và đào tạo; các trường trung học phổ 

thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú; Trung 

tâm GDNN-GDTX, Trung tâm KTTH-HN tỉnh, Trung tâm GDTX tỉnh và các đơn 

vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 

Nơi nhận:                               
- Như điều 3 (để thực hiện); 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- UBND các huyện, thị, thành (để phối hợp); 

- Sở KH&ĐT, TC, Nội vụ (để phối hợp); 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Mạnh 



CHỈ TIÊU HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SGD&ĐT ngày          /4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

STT Huyện 

Nhà trẻ Mẫu giáo 

Số 

nhóm 

trẻ 

Số cháu 

đi trẻ 

Dự báo dân 

số từ 6 tháng 

đến 2 tuổi 

Tỷ lệ 

huy 

động 

(%) 

Số 

lớp 

mẫu 

giáo 

Số học 

sinh 

mẫu 

giáo 

Dân số 

tử 3 đến 

5 tuổi 

Tỷ lệ 

huy 

động 

(%) 

Trong đó 5 tuổi 

Số 

lớp 

Tổng số 

học sinh 

Tỷ lệ huy 

động (%) 

1 Cẩm Khê  55 1 216 5 671 21,4  268 7 645 7 825 97,7 88 2 730 100 

2 Đoan Hùng  45  757 3 421 22,1  236 5 884 5 907 99,6 77 2 139 100 

3 Hạ Hòa  43  863 3 529 24,5  196 4 760 4 818 98,8 66 1 718 100 

4 Lâm Thao  41  881 2 882 30,6  198 4 893 4 968 98,5 65 1 723 100 

5 Phù Ninh  40  805 3 347 24,1  218 5 461 5 625 97,1 76 2 207 100 

6 Tam Nông  41  972 2 774 35,0  172 3 941 3 950 99,8 56 1 438 100 

7 Tân Sơn  51  834 2 695 30,9  178 3 982 4 002 99,5 71 1 503 100 

8 Thanh Ba  42  891 2 752 32,4  202 5 091 5 083 99,3 66 1 868 100 

9 Thanh Sơn  80 1 432 5 043 28,4  297 6 372 6 456 98,7 98 2 315 100 

10 Thanh Thủy  47 1 020 3 037 33,6  170 4 369 4 419 98,9 55 1 516 100 

11 Tp. Việt Trì  91 1 746 5 668 30,8  397 9 647 9 788 98,6 136 3 350 100 

12 Tx. Phú Thọ  25  504 1 764 28,6  130 3 237 3 243 99,8 47 1 009 100 

13 Yên Lập  45  878 2 950 29,8  194 4 738 4 843 97,8 63 1 661 100 

Tổng toàn tỉnh:  646 12 799 45 533 28,1 2 856 70 020 70 927 98,7  964 25 177 100 

Ghi chú:   Việc giao chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết từng trường đảm bảo đúng quy định Điều lệ trường mầm non.  



CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SGD&ĐT ngày          /4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

STT Huyện 

Tổng số Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

Lớp Học sinh Lớp 
Học 

sinh 
Lớp 

Học 

sinh 
Lớp 

Học 

sinh 
Lớp 

Học 

sinh 
Lớp Học sinh 

1 Cẩm Khê  431 13 846  83 2 511  88 2 909  82 2 629  88 2 838  90 2 959 

2 Đoan Hùng  372 11 264  73 2 061  76 2 315  71 2 127  76 2 377  76 2 384 

3 Hạ Hòa  331 8 951  62 1 605  68 1 838  63 1 627  70 1 942  68 1 939 

4 Lâm Thao  301 9 658  57 1 736  60 1 906  57 1 838  62 2 076  65 2 102 

5 Phù Ninh  325 10 851  60 1 851  66 2 278  65 2 026  69 2 372  65 2 324 

6 Tam Nông  276 7 887  52 1 387  54 1 545  55 1 540  56 1 654  59 1 761 

7 Tân Sơn  340 7 641  69 1 378  73 1 576  64 1 435  65 1 574  69 1 678 

8 Thanh Ba  353 10 796  65 1 915  71 2 195  68 2 010  71 2 311  78 2 365 

9 Thanh Sơn  490 12 251  93 2 114 102 2 592  97 2 346  98 2 520 100 2 679 

10 Thanh Thủy  275 8 486  53 1 555  55 1 672  53 1 633  55 1 798  59 1 828 

11 Tp. Việt Trì  558 19 806 109 3 526 110 3 849 102 3 668 116 4 344 121 4 419 

12 Tx. Phú Thọ  199 6 596  38 1 155  39 1 330  38 1 282  43 1 453  41 1 376 

13 Yên Lập  317 8 960  62 1 656  63 1 737  60 1 757  64 1 839  68 1 971 

Tổng số Công lập 4 568 136 993 876 24 450 925 27 742 875 25 918 933 29 098 959 29 785 

Hệ ngoài Công lập  27  843  6  200  5  163  5  154  6  172  5  154 

1 PT CLC Hùng Vương  19  549  4  130  4  127  4  110  4  103  3  79 

2 PT Hermann  8  294  2  70  1  36  1  44  2  69  2  75 

Tổng số toàn tỉnh 4 595 137 836 882 24 650 930 27 905 880 26 072 939 29 270 964 29 939 

Ghi chú: Việc giao chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết từng trường đảm bảo đúng quy định của Điều lệ trường tiểu học.  



CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SGD&ĐT ngày          /4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

STT Huyện 
Tổng số Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

Lớp Học sinh Lớp Học sinh Lớp Học sinh Lớp Học sinh Lớp Học sinh 

1 Cẩm Khê  289 11 237  71 2 908  83 3 292  69 2 590  66 2 447 

2 Đoan Hùng  237 8 624  59 2 299  68 2 540  55 1 886  55 1 899 

3 Hạ Hòa  198 7 438  49 1 991  55 2 062  47 1 743  47 1 642 

4 Lâm Thao  198 8 152  51 2 061  57 2 466  47 1 852  43 1 773 

5 Phù Ninh  231 8 994  59 2 434  65 2 626  53 1 960  54 1 974 

6 Tam Nông  172 6 263  44 1 665  48 1 794  42 1 461  38 1 343 

7 Tân Sơn  175 6 435  42 1 738  46 1 756  43 1 477  44 1 464 

8 Thanh Ba  217 8 342  53 2 172  61 2 371  52 1 953  51 1 846 

9 Thanh Sơn  271 10 245  64 2 632  78 2 930  66 2 346  63 2 337 

10 Thanh Thủy  176 7 126  46 1 877  50 2 094  41 1 630  39 1 525 

11 Tp. Việt Trì  433 17 821  118 4 715  123 5 308  99 4 046  93 3 752 

12 Tx. Phú Thọ  138 5 441  35 1 426  39 1 623  34 1 263  30 1 129 

13 Yên Lập  190 7 336  48 1 987  51 2 080  44 1 620  47 1 649 

Tổng số Công lập (Khối huyện) 2 925 113 454  739 29 905  824 32 942  692 25 827  670 24 780 

Các trường PTDTNT  35 1 076  9  280  8  247  9  274  9  275 

1 PTDTNT Đoan Hùng  7  185  2  45  1  27  2  55  2  58 

2 PTDTNT Tân Sơn  8  280  2  70  2  70  2  70  2  70 

3 PTDTNT Thanh Sơn  12  375  3  105  3  90  3  90  3  90 

4 PTDTNT THCS&THPT Yên Lập  8  236  2  60  2  60  2  59  2  57 

Tổng số Công lập toàn tỉnh 2 960 114 530  748 30 185  832 33 189  701 26 101  679 25 055 

1 PT Hermann  9  361  2  80  3  124  2  78  2  79 

2 PT CLC Hùng Vương  11  319  4  115  2  66  2  66  3  72 

Tổng số ngoài công lập toàn tỉnh  20  680  6  195  5  190  4  144  5  151 

Tổng số THCS toàn tỉnh 2 980 115 210  754 30 380  837 33 379  705 26 245  684 25 206 

Ghi chú: Việc giao chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết từng trường đảm bảo đúng quy định Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung 

học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.



CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SGD&ĐT ngày          /4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

STT Tên trường 

Tổng số Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

Lớp 
Học 

sinh 
Lớp 

HS 

tuyển 

mới 

Lớp Học sinh Lớp 
Học 

sinh 

I HỆ CÔNG LẬP (Tổng số) 858 36 498 288 12 455 288 12 214 282 11 829 

1 Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Tổng số) 54 1 943 17 595 20 740 17 608 

 Trong đó: - Hệ chuyên:  37 1 194   17   595   10   300   10   299 

 Chia ra:  + Toán  5  165   3   105   1   30   1   30 

                 + Vật lý  4  130   2   70   1   30   1   30 

                 + Hóa học  4  130   2   70   1   30   1   30 

                 + Sinh học  3  95   1   35   1   30   1   30 

                 + Tin học  3  94   1   35   1   30   1   29 

                 + Ngữ văn  4  130   2   70   1   30   1   30 

                 + Lịch sử  3  95   1   35   1   30   1   30 

                 + Địa lý  3  95   1   35   1   30   1   30 

                 + Ngoại ngữ: Tiếng Anh  5  165   3   105   1   30   1   30 

                 + Ngoại ngữ: Tiếng Pháp  3  95   1   35   1   30   1   30 

                  - Hệ không chuyên:  17  749     10   440   7   309 

2 Trường THPT CN Việt Trì 25 1 058 9 378 8 341 8 339 

3 Trường THPT KT Việt Trì 24 963 8 352 8 303 8 308 

4 Trường THPT Việt Trì  33 1 430   11   462 11 494 11 474 



STT Tên trường 

Tổng số Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

Lớp 
Học 

sinh 
Lớp 

HS 

tuyển 

mới 

Lớp Học sinh Lớp 
Học 

sinh 

5 Trường PT DTNT tỉnh 16 552 5 175 6 209 5 168 

6 Trường THPT Hùng Vương 30 1 300 10 420 10 434 10 446 

7 Trường THPT Cẩm Khê 30 1 304 10 450 10 428 10 426 

8 Trường THPT Hiền Đa 21 903 7 315 7 302 7 286 

9 Trường THPT Phương Xá 28 1 228 9 405 10 431 9 392 

10 Trường THPT Chân Mộng 24 1 045 8 360 8 344 8 341 

11 Trường THPT Đoan Hùng 24 1 056 8 336 8 360 8 360 

12 Trường THPT Quế Lâm 21 916 7 315 7 301 7 300 

13 Trường THPT Hạ Hòa 21 912 7 308 7 302 7 302 

14 Trường THPT Vĩnh Chân 21 914 7 315 7 296 7 303 

15 Trường THPT Xuân Áng 21 901 7 315 7 297 7 289 

16 Trường THPT Long Châu Sa 30 1 315 10 430 10 447 10 438 

17 Trường THPT Phong Châu 30 1 302 10 440 10 427 10 435 

18 Trường THPT Phù Ninh 24 1 058 8 344 8 360 8 354 

19 Trường THPT Trung Giáp 21 902 7 315 7 298 7 289 

20 Trường THPT Tử Đà 23 939 8 360 8 319 7 260 

21 Trường THPT Hưng Hóa 18 781 6 270 6 253 6 258 

22 Trường THPT Tam Nông 24 1 042 8 344 8 343 8 355 

23 Trường THPT Mỹ Văn 21 924 7 315 7 310 7 299 



STT Tên trường 

Tổng số Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

Lớp 
Học 

sinh 
Lớp 

HS 

tuyển 

mới 

Lớp Học sinh Lớp 
Học 

sinh 

24 Trường THPT Minh Đài 21 883 7 315 7 298 7 270 

25 Trường THPT Tân Sơn 22 964 8 360 7 306 7 298 

26 Trường THPT Thanh Ba 30 1 310 10 440 10 431 10 439 

27 Trường THPT Yển Khê 19 822 7 315 6 263 6 244 

28 Trường THPT Hương Cần 21 914 7 315 7 304 7 295 

29 Trường THPT Thanh Sơn 31 1 318 11 430 10 438 10 450 

30 Trường THPT Văn Miếu 21 884 7 315 7 290 7 279 

31 Trường THPT Thanh Thủy 28 1 220 9 396 10 432 9 392 

32 Trường THPT Trung Nghĩa 21 909 7 315 7 299 7 295 

33 Trường PTDTNT THCS&THPT Yên Lập 2 70 1 35   1 35 

34 Trường THPT Lương Sơn 21 916 7 315 7 308 7 293 

35 Trường THPT Minh Hòa  16  687   6   270 5 204 5 213 

36 Trường THPT Yên Lập 21 913 7 315 7 302 7 296 

II HỆ TƯ THỤC (Tổng số)  316 13 332 110 4 820 104 4 385 102 4 127 

1 Trường THPT CLC Văn Lang 28 1 136 10 450 9 377 9 309 

2 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 32 1 414 11 473 10 460 11 481 

3 Trường THPT Trần Phú 27 1 178 9 405 9 397 9 376 

4 Trường THPT Vũ Thê Lang 32 1 240 10 430 11 400 11 410 

5 Trường Phổ thông CLC Hùng Vương 15 440 5 175 5 127 5 138 



STT Tên trường 

Tổng số Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

Lớp 
Học 

sinh 
Lớp 

HS 

tuyển 

mới 

Lớp Học sinh Lớp 
Học 

sinh 

6 Trường Phổ thông Hermann 15 699 5 215 6 292 4 192 

7 Trường THPT TX Phú Thọ 26 1 141 8 360 9 402 9 379 

8 Trường THPT Trường Thịnh 20 830 7 301 7 285 6 244 

9 Trường THPT Sông Thao 20 845 8 360 5 215 7 270 

10 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 31 1 346 10 450 10 426 11 470 

11 Trường THPT Lâm Thao 30 1 313 10 450 10 444 10 419 

12 Trường THPT Nguyễn Huệ 15 625 7 301 5 200 3 124 

13 Trường THPT Tản Đà 25 1 125 10 450 8 360 7 315 

 TỔNG CỘNG TOÀN TỈNH: 1 174 49 830 398 17 275 392 16 599 384 15 956 

 Ghi chú: Việc giao chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết từng trường đảm bảo đúng quy định Điều lệ trường trung học cơ sở, trường 

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.  



CHỈ TIÊU HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SGD&ĐT ngày          /4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

STT Trung tâm 

Tổng số Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

Lớp Học sinh Lớp 
Học 

sinh 
Lớp 

Học 

sinh 
Lớp 

Học 

sinh 

1 Trung tâm KTTH - HN tỉnh Phú Thọ  24 1 022   8   360   8   358   8   304 

2 Trung tâm GDTX tỉnh Phú Thọ  15  636   6   270   4   160   5   206 

3 Trung tâm GDNN - GDTX  Phú Thọ  21  919   7   315   7   308   7   296 

4 Trung tâm GDNN - GDTX Cẩm Khê  19  805   7   315   6   263   6   227 

5 Trung tâm GDNN - GDTX Đoan Hùng  24 1 080   8   360   8   360   8   360 

6 Trung tâm GDNN - GDTX Hạ Hoà  4  162   2   90   1   38   1   34 

7 Trung tâm GDNN - GDTX Lâm Thao  14  612   5   225   5   224   4   163 

8 Trung tâm GDNN - GDTX Phù Ninh  14  598   5   225   5   218   4   155 

9 Trung tâm GDNN - GDTX Tam Nông  13  577   5   225   4   172   4   180 

10 Trung tâm GDNN - GDTX Tân Sơn  19  802   7   315   7   282   5   205 

11 Trung tâm GDNN - GDTX Thanh Ba  19  833   6   270   6   255   7   308 

12 Trung tâm GDNN - GDTX Thanh Sơn  17  744   5   225   5   217   7   302 

13 Trung tâm GDNN - GDTX Thanh Thuỷ  10  432   4   180   3   126   3   126 

14 Trung tâm GDNN - GDTX Yên Lập  12  515  4  180  5  215  3  120 

 Tổng cộng  225 9 737  79 3 555  74 3 196  72 2 986 

  



CHỈ TIÊU HƯỚNG DẪN TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP 

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SGD&ĐT ngày          /4/2024 của Sở GD&ĐT) 

STT Tên đơn vị Lớp Học sinh 

1 Trung tâm KTTH - HN Tỉnh  95 3 600 

 Tổng cộng: 95 3 600 
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